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Model No.HP0300 HAMMER DRIVER DRILL
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 183M32-1 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 4

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

001 INC. 26

002 856B55-3 Bảng tên HP0300 1

003 266429-2 Vít tự cắt ren đầu siết 3X16 9

004 459026-3 Cần thay đổi tốc độ 1 *

004-1 413F37-8 SPEED CHANGE LEVER O 1

005 232493-5 Lò xo lá 2

006 127357-5 Bộ nút chuyển chế độ 1

C10 233025-1 Lò xo nến 2 2

007 251468-5 Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22 1

008 766012-0 Mâm cặp khoan không khóa 10 1

009 127355-9 Bộ nhông chuyền 1

010 517998-9 Cụm lõi ứng điện 220V 1

010 INC. 11,12

011 210069-8 Bạc đạn 6900DDW 1

012 210062-2 Bạc đạn 607ZZ 1

013 634738-1 Phần trường 1

014 632P52-5 Bộ phận tay giá đỡ 1

015 B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A 1

016 643928-5 Nắp giá đỡ 2

019 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

020 687124-5 Kẹp dây 1

021 457210-4 Cần thay đổi f/r 1

022 651393-4 Công tắc DGQ-1104H-01 1

023 632N91-3 Bộ phận tụ điện 1

024 691065-9 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

025 682559-5 Chắn bảo vệ dây 8 1

026 183M32-1 Bộ vỏ ngoài 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 4

C20 252126-6 Đai ốc khóa lục giác M4-7 2

026 INC. 1

A01 784637-8 Đầu mũi +- 2-45 1


